
  BỘ Y TẾ 

VIỆN PASTEUR  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /PAS-HCQT 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 

giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm: Cung cấp thiết bị, phần mềm 

thương mại và dữ liệu chuyên dụng phục vụ Dự án “Thúc đẩy hoạt động khí hậu - sức khỏe đối với 

bệnh Sốt xuất huyết tại Việt Nam” với nội dung cụ thể như sau:. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

- Họ và tên: ThS. Phạm Quốc Huy. 

- Chức vụ: chuyên viên phòng Hành chính Quản trị. 

- Số điện thoại: 0908410188. 

3. Cách thức tiếp nhận báo gia: 

- Nhận trực tiếp tại: Phòng Hành chính Quản trị – Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Hoặc địa chỉ Email: huypq@pasteurhcm.edu.vn. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Đến trước 16h00 ngày 06 tháng 01 năm 2026 (Các báo giá nhận 

được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét) 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06/01/2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị (Chi tiết phụ lục I đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa: Kho Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh – Số 167, đường Pasteur, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

4. Mẫu báo giá để nhà cung cấp tham khảo: (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT. Đinh Xuân Thành (để báo cáo); 

- Phòng HCQT (CNTT) để đăng tin; 

- Lưu: VT, HCQT. 

 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCQT 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HCQT 

 

 

Võ Quốc Khánh 

mailto:huypq@pasteurhcm.edu.vn


Phụ lục I 

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá Số:          /PAS-HCQT ngày       /12/2025 của Phòng Hành chính quản trị 

STT 
Danh mục đề 

xuất 
Ký mã hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Xuất 

xứ 

Năm sản 

xuất 

Hãng sản 

xuất 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 Desk-top 

computer (máy 

tính để bàn) 

ThinkCentre 

Neo 50a 27 

Gen5 AIO 

Lenovo Trung 

Quốc 

Từ năm 

2025 trở 

về sau 

Lenovo 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: tương đương hoặc cao hơn 

- Bộ vi xử lý: Intel Core i7 thế hệ 13 

- RAM: 1x16GB DDR4, hỗ trợ 2 khe cắm Ram  

- Bộ nhớ: SSD 512GB  

- Đồ hoạ: Card tích hợp 

- Màn hình: Kích thước 27 inch, độ phân giải Full 

HD, tấm nền IPS  

- Kết nối: Tối thiểu 4 cổng USB (USB 2.0/3.0), 

HDMI, LAN  

- Kết nối không dây: WiFi 6, Bluetooth  

- Camera: 5MP  

- Phụ kiện: Chuột + Bàn phím  

- Hệ điều hành: Windows 10/11bản quyền 

- Thiết kế: All-in-one 

- Bảo hành: 1 năm 

Bộ 04 

2 Laptop (Máy 

tính xách tay) 

ThinkPad X1 

Carbon Gen 13 

Lenovo Trung 

Quốc 

Từ năm 

2025 trở 

về sau 

Lenovo 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: tương đương hoặc cao hơn. 

- CPU: Intel Core Ultra 5 

- RAM: 16GB LPDDR5 

- Bộ nhớ: SSD 512 Gb PCIe 4.0  

- Màn hình: 14 inch, độ phân giải từ 1920×1200 

- Cổng kết nối: 2 USB-C hỗ trợ sạc + DP, 1 HDMI, 

2 USB-A, audio jack  

- Kết nối: WiFi 7 hoặc tương đương, Bluetooth 5.4  

- Camera: FHD, hỗ trợ IR  

- Pin: 57Wh  

- Hệ điều hành: Windows 10/11 bản quyền 

- Trọng lượng: nhẹ dưới 1.4 kg 

- Bảo hành: 1 năm 

Cái 02 

3 Graphic 

equipment 

(Thiết bị phục 

vụ đồ hoạ) 

Samsung Flip 

55'' 

LH55WMBWB

GCX XV 

Samsung Việt 

Nam 

Từ năm 

2024 trở 

về sau 

Samsung 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: tương đương hoặc cao hơn 

màn hình tương tác Samsung Flip 55 inch 

- Kích thước: 55 inch 

- Độ phân giải: 4K UHD (3840 x 2160 pixels)  

- Công nghệ: Edge LED, New-glass, chống lóa, 

chống bám vân tay 

Bộ 01 
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STT 
Danh mục đề 

xuất 
Ký mã hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Xuất 

xứ 

Năm sản 

xuất 

Hãng sản 

xuất 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Độ sáng: 350 nits  

- Tần số quét: 70Hz 

- Thời gian đáp ứng: 8ms 

- Công nghệ cảm ứng: InGlass 

- Số điểm chạm: 4 điểm chạm đồng thời 

- Hệ điều hành: Tizen OS 

- Kết nối: 2 HDMI, 1 USB 3.0, 1 LAN (RJ45) 

- Kết nối không dây: Wi-Fi và Bluetooth tích hợp, 

hỗ trợ Screen Mirroring 

(Miracast/AirPlay/SmartView) 

- Loa: Tích hợp 

- Phụ kiện đi kèm: Bút cảm ứng, giá đỡ chuyên dụng 

4 Office software 

(Phần mềm văn 

phòng) 

Microsoft Office 

365  

Microsof

t 

Hoa 

Kỳ 

(USA) 

Từ năm 

2025 trở 

về sau 

Microsoft 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: tương đương hoặc cao hơn 

phần mềm Microsoft Office 365 Family 

- Phần mềm văn phòng bản quyền, dạng cấp phép 

điện tử (ESD)  

- Hỗ trợ các ứng dụng xử lý văn bản, bảng tính, trình 

chiếu, email và lưu trữ đám mây  

- Cài đặt trên nhiều thiết bị, cập nhật tự động trong 

thời hạn sử dụng  

- Tương thích với Windows, MacOS, iOS và 

Android  

- Thời hạn bản quyền: 36 tháng/user 

Giấy 

phép 

05 

5 Specialized 

software 

(Phần mềm 

chuyên dụng) 

Zoom Meeting 

Busines 

Zoom Hoa 

Kỳ 

(USA) 

Từ năm 

2025 trở 

về sau 

Zoom 
Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu: tương đương hoặc cao hơn 

phần mềm Zoom Meeting Business. 

- Giấy phép tích hợp vào Email tùy chọn 

- Số người tham gia: lên đến 300  

- Thời gian cuộc họp: 30 giờ 

- Lưu trữ đám mây: 10Gb 

- Bảng điều khiển: quản trị riêng 

- Ghi âm: Lưu trữ cục bộ và 10 GB trên đám mây 

- Bảng trắng: không giới hạn 

- Tên miền email tùy chỉnh kèm dịch vụ email 

- Hỗ trợ: AI (Trí tuệ nhân tạo chính hãng cung cấp) 

- Thời hạn bản quyền: 36 tháng/user 

Tài 

khoản 

01 
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STT 
Danh mục đề 

xuất 
Ký mã hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Xuất 

xứ 

Năm sản 

xuất 

Hãng sản 

xuất 
Yêu cầu kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

6 Specialized 

software 

(Phần mềm 

chuyên dụng) 

Stata 19 Stata Hoa 

Kỳ 

(USA) 

Từ năm 

2025 trở 

về sau 

StataCorp 

LLC 

Yêu cầu Kỹ thuật Tối thiểu Tương đương Stata 19 bản 

quyền vĩnh viễn: 

- Loại Giấy phép: Giấy phép Vĩnh viễn cho người 

dùng. 

- Giới hạn Dữ liệu: Xử lý trên 2 tỷ quan sát và trên 

32.767 biến. 

- Hiệu suất: Hỗ trợ tính toán đa luồng 

- Thống kê Nâng cao:  

- Tính năng Lập trình: Giao diện dòng lệnh mạnh mẽ 

- Thống kê Nâng cao: Hồi quy Phi tuyến, Hồi quy 

Ràng buộc, Mô hình Hỗn hợp (Mixed-

effects/Multilevel), Phân tích Sống còn (Survival 

Analysis) 

Giấy 

phép 

01 

  



Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ ĐỂ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi 

tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo 

giá cho các …………. (Tên hàng hóa) như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa(2) 

Ký, 

mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hãng 

sản 

xuất(3) 

Thông 

số kỹ 

thuật(4) 

Mã 

HS 

(nếu 

có)(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Đơn 

vị 

tính(7) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên quan 

(nếu có)(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, 

lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

1 …             

2 ….             

n …             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại mục 5 

của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù 

hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không 

thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          

….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu 

cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho 

Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, 

nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu. 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của hàng 

hóa. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Thông số kỹ thuật của từng thiết bị y tế (nếu hàng hóa 
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được phân loại là thiết bị y tế). 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS (nếu có), xuất xứ của hàng hóa. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể Đơn vị tính, số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối 

lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa. Giá trị 

ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan 

(nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Đơn giá yêu cầu phải là số nguyên. 

 (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận 

chuyển, bảo quản cho từng hàng hóa; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước (nếu có). 

 (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mức thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa. 

 Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành 

tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng 

Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm 

ngày kết thúc nhận báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo 

giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên 

Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá 

thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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